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I. Trắc nghiệm. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành tiếp các câu hỏi sau theo yêu cầu!
Câu 1(1điểm). Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?
	A. Văn Lang
	B.  Âu Lạc
	C. Việt Nam
	D. Đại Cồ Việt


Câu 2(1 điểm). Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ ba, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?
	A. Phòng tuyến sông Như Nguyệt
	C. Chủ động rút khỏi kinh thành Thanh Long.

	B. Chặn đường rút lui của giặc.
	D. Dùng kế cắm cọc gỗ tiêu diệt chúng trên  
sông Bạch Đằng.


Câu 3(1điểm). Quân giặc sang đánh nước ta trong trận Bạch Đằng năm 938 là?
A. Quân Tống       B. Quân Mông – Nguyên        C. Quân Nam Hán       D. Quân Thanh
Câu 4(1điểm). Hãy nối các sự kiện lịch sử tương ứng với mốc thời gian ở bảng sau:
	Thời gian
	
	Sự kiện lịch sử

	938
	
	Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn.

	968
	
	Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo.

	981
	
	Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.

	1076
	
	Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ hai.



Câu 5 (1điểm). Hoàng Liên Sơn là dãy núi:
A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải
B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc
C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc
D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.
Câu 6 (1điểm). Trung du Bắc Bộ là một vùng:
A. Có thế mạnh về đánh cá.                           
B. Có thế mạnh về khai thác khoáng sản.
C. Có diện tích trồng cà phê lớn nhất đất nước.
D. Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.
Câu 7 (1 điểm). Nối ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp:
	A
Đặc điểm tự nhiên ở Tây Nguyên 
	
	B
Hoạt động sản xuất của người dân
ở Tây Nguyên

	1. Có các cao nguyên được phủ đất đỏ Ba-dan
	
	a. Khai thác sức nước.

	2.Có nhiều loại rừng
	
	b. Khai thác gỗ và lâm sản.

	3. Là nơi bắt nguồn nhiều con sông.                            
	
	c. Chăn nuôi gia súc.

	4. Có nhiều đồng cỏ lớn.                                              
	
	d. Trồng cây công nghiệp lâu năm.


     II. Tự luận
Câu 8 (1điểm). Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa? Nêu đặc điểm của từng mùa? 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9 (1 điểm).Tại sao nói đồng bằng Bắc bộ là vựa lúa lớn thứ hai của cả nước? Đồng bằng Bắc bộ có điều kiện thuận lợi gì để phát triển nông nghiệp? 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm). Lý Thái Tổ dời kinh đô ra Đại La vào năm nào? Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô? Em biết những gì về vùng đất Đại La ngày nay?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                    Họ và tên GV coi, chấm: ………………………………………..


HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021
 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 4

	Câu
	1
	2
	3
	5
	6

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	1

	Đáp án
	A
	C
	C
	B
	D



Câu 4: 1 điểm. Nối đúng mỗi ý ghi 0,25 điểm.
	Thời gian
	
	Sự kiện lịch sử

	938
	
	Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn.

	968
	
	Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo.

	981
	
	Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.

	1076
	
	Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ hai.



Câu 7: 1 điểm. Nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm (Đáp án: 1 – d; 2 – b; 3 – a; 4 – c).
Câu 8: 1điểm. 
- Khí hậu ở Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô.          (0,5 điểm)
- Mùa mưa (từ tháng ... đến tháng ...) kéo dài liên miên, cả rừng núi bị phủ một bức màn nước trắng xóa.                                                                               (0,25 điểm)
 Mùa khô (từ tháng ... đến tháng ...) trời nắng gay gắt, đất khô vụn bở. (0,25 điểm)
Câu 9: 1 điểm. Mỗi ý đúng: 0,5 điểm
- Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ hai của cả nước vì: đồng bằng Bắc bộ có diện tích lớn thứ 2 cả nước, chủ yếu trồng lúa gạo, với năng suất và sản lượng đứng thứ 2 cả nước (chỉ sau đồng bằng sông Cửu Long). 
- Điều kiện thuận lợi để đồng bằng Bắc bộ phát triển nông nghiệp là:
+ Nhờ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất.
+ Địa hình và khí hậu thuận lợi cho phát triển các cây lương thực, rau xứ lạnh.
Câu 10: 1 điểm
- Lý Thái Tổ dời kinh đô ra Đại La năm 1010.                                  (0,25 điểm)
- Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô vì vua thấy đây là vùng đất ở trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi, có thể phát triển kinh tế tốt. (0,25 điểm)
[bookmark: _GoBack]- Vùng đất Đại La chính là thủ đô Hà Nội ngày nay. Đây là trung tâm kinh tế, chính trị, khoa học và giáo dục của cả nước. Nơi đây có diện tích đứng đầu cả nước và đứng thứ nhì về dân số (sau TP HCM). Hà Nội tập trung nhiều trường đại học lớn, nhà hát, bảo càng, các cơ quan chính trị, các cơ quan truyền thông cấp quốc gia và các trường đại học lớn....  (HS nêu được 2 ý trở lên được 0,5 điểm)

* Lưu ý: Câu 9, 10, HS có thể có những cách diễn đạt khác và hiểu biết riêng nhưng đảm bảo hợp lí, thể hiện được những thông tin cơ bản… vẫn được điểm tối đa.
Bài được điểm tối đa khi làm đúng, bài sạch đẹp, không mắc lỗi chính tả.
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